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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Danh mục quyết định quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bổ sung trong quý I năm 2024
 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục quyết định quy định chi tiết Luật và chấp thuận đề nghị xây dựng quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, bổ sung trong quý I năm 2024 (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm xây dựng dự thảo bảo đảm chất lượng, tiến độ và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                        CHỦ TỊCH
                                                                                               Lê Thành Đô 
	DANH MỤC 

QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG, BỔ SUNG TRONG QUÝ I NĂM 2024

 (Kèm theo Quyết định số: 654/QĐ-UBND ngày 03/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT 

Stt
Tên văn bản

Điều, khoản, điểm của luật giao UBND tỉnh ban hành

Thời gian dự kiến trình ban hành

Cơ quan

 chủ trì

Cơ quan

phối hợp 

1

Quyết định ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- Khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022;

- Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”
Tháng 6/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
II. CHẤP THUẬN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 
Stt

Tên văn bản

Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn đề nghị ban hành

Thời gian dự kiến trình ban hành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan 

phối hợp

1

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 quy định nội dung chi, mức chi, nguồn kinh phí thực hiện, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên)
- Căn cứ pháp lý ban hành các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế;
- Thực hiện trực tiếp theo quy định của các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tháng 5/2024
Sở Tài chính
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
2

Quyết định bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (Quyết định số 02/2004/QĐ-UBND ngày 23/3/2004 quy định thứ tự ưu tiên các hộ sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 37/2004/QĐ-UBND ngày 30/7/2004 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Nhé; Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn xã Nà Tấu, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên từ ngày 01/01/2009; Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 04/03/2009 điều chỉnh, bổ sung bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên từ ngày 01/10/2009; Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010 về việc ban hành quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 13/10/2010  về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2004/QĐ-UBND ngày 06/8/2004 của UBND tỉnh Điện Biên; Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 26/01/2011 về việc miễn phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 ban hành chính sách tạm thời về hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến năm 2020; Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 04/11/2011 ban hành Quy định mẫu về vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp; Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 quy định mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-2020 tỉnh Điện Biên; Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 ban hành Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 về việc quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ, quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018 về việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Điện Biên giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí để thực hiện một số nội dung theo Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 về việc ban hành quy định tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 ban hành Quy định loại phương tiện, hình thức và mức hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 bãi bỏ điểm e khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2028 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ; quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định 33/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên)

- Căn cứ pháp lý ban hành các văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế;

- Kết thúc giai đoạn áp dụng văn bản;

- Thực hiện trực tiếp theo quy định của các văn bản của Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Thực hiện Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023
Tháng 7/2024
(sau khi Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được ban hành)
Sở Tư pháp
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

3

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp thuộc tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

- Một số căn cứ pháp lý ban hành văn bản đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản mới;
- Phân cấp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Tháng 6/2024
Sở Nội vụ
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
4

Quyết định ban hành quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Điện Biên
- Khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022;

- Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”

Tháng 6/2024

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố

5

Quyết định quy định nội dung, mức hỗ trợ, Danh mục sản phẩm đặc thù áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên)
- Điểm a khoản 1 Điều 6 Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

- Điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg;

- Nhằm khắc phục một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện: việc hỗ trợ chỉ được thực hiện sau khi các sản phẩm của cơ sở được đánh giá, chứng nhận VietGAP nên chính sách khó áp dụng vào thực tiễn (các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh tiềm lực còn hạn chế, rất ít Doanh nghiệp, HTX có kinh phí bỏ ra trước để thực hiện chứng nhận các tiêu chuẩn VietGAP)
Tháng 11/2024
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố
6
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên (thay thế Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Điện Biên)
Các căn cứ pháp lý ban hành Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng các văn bản khác
Tháng 12/2024
Sở Giao thông vận tải
- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố



	


